
STT Mã sinh viên Họ lót Tên

1 2119110344 Trần Như Tuấn Anh 8.5 9.5 9.1

2 2119110069 Nguyễn Thanh Bình 8.5 8 8.2

3 2119110072 Nguyễn Hữu Danh 7.7 6.5 7.0

4 2119110074 Nguyễn Văn Hà 5.1 8.5 7.1

5 2118110263 Nguyễn Thanh Hàng 5.7 4 4.7

7 2119110076 Lê Nhật Khang 6.5 7 6.8

8 2119110048 Cao Ngọc Lâm 8.0 7 7.4

9 2119110049 Trảo Thanh Lâm 7.7 8 7.9

10 2119110077 Trần Nhã Linh 5.0 7.5 6.5

11 2119110078 Phạm Nguyễn Thành Long 8.0 8 8.0

12 2119110079 Trương Thành Lộc 5.3 7.5 6.6

13 2119110080 Cao Tấn Lực 5.3 7 6.3

14 2119110081 Phạm Minh Mẫn 9.0 9.5 9.3

15 2119110051 Nguyễn Văn Nhân 6.3 6 6.1

16 2119110052 Đỗ Đức Nhất 6.3 8 7.3

17 2119110087 Đoàn Văn Nhi 6.8 6 6.3

18 2119110088 Thới Nguyễn Phiên 6.5 7 6.8

19 2119110090 Võ Văn Quí 5.7 6.5 6.2

21 2119110091 Trần Định Sâm 4.8 6 5.5

22 2119110347 Trần Đức Thắng 5.0 4 4.4

23 2119110055 Đào Duy Thật 3.3 6 4.9

25 2119110057 Huỳnh Văn Thịnh 6.0 6.5 6.3

26 2119110058 Huỳnh Thị Kim Thuận 5.3 6 5.7

27 2119110059 Lê Nhật Thuận 6.0 7 6.6

28 2119110094 Nguyễn Đức Tín 5.1 8 6.8

29 2119110093 Đào Văn Tình 4.3 5 4.7

30 2119110061 Nguyễn Quốc Toàn 7.3 4 5.3

31 2119110062 Nguyễn Văn Toán 5.7 8 7.1

32 2119110063 Đỗ Thị Minh Trang 5.3 6.5 6.0

33 2119110095 Dương Minh Trí 5.2 7 6.3
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34 2119110064 Võ Huỳnh Phát Triệu 5.7 5 5.3

35 2119110096 Nguyễn Chí Trung 4.0 5.5 4.9

36 2119110097 Nguyễn Tuấn Trường 5.3 8 6.9

37 2119110065 Triệu Minh Tuấn 6.4 9 8.0

38 2119110098 Nguyễn Thanh Vàng 5.8 6 5.9

39 2119110066 Nguyễn Hoàng Việt 8.0 6 6.8

40 2119110067 Cao Đình Vũ 8.3 9 8.7


